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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Ánh Loan 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Thị Thanh Hương 

2. Ông Trần Công Quan 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Quốc Thiên Hương - Cán bộ 

Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 tham gia phiên tòa: Ông Trần Vi Hải - 

Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, tại Phòng xử A trụ sở Tòa án nhân dân Quận 11 xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 101/2017/TLHS-ST ngày 30 tháng 10 năm 2017 đối 

với bị cáo: 

Nguyễn Duy H, giới tính: Nam, sinh năm 1995 tại Đồng Nai; thường trú tại Ấp 

SC2, xã SC, huyện XL, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở hiện nay: đường TK, Phường B, Quận 

MM, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Làm công; trình độ văn hóa: 7/12; con ông 

Nguyễn Công B và bà Nguyễn Thị Thạch T; tiền án, tiền sự: Không có; bị tạm giữ, tạm 

giam từ ngày: 12/8/2017; có mặt; 

 Người bị hại: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1994; địa chỉ: đường TK, Phường B, 

Quận MM, Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Trần Thị U, sinh năm 1972; địa chỉ: 

đường ĐNT, Phường MH, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh; xin vắng mặt. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Duy H bị Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: 

Vào khoảng 19 giờ 08/8/2017, ông Nguyễn Văn T điều khiển xe mô tô hiệu 

Yamaha Luvias, biển số 60B1-616.92 đi làm về và gặp Nguyễn Duy H, là người thuê 

chung nhà với ông T, đang rửa xe của H ở trong sân. Sau đó, ông T đẩy xe Luvias của 

mình vào dựng trong nhà số đường TK, Phường B, Quận MM rồi lên phòng ở lầu 1 nằm 

ngủ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ông T thức dậy phát hiện xe mình bị mất trộm. Ngày 

11/8/2017 ông T đến công an Phường 4, Quận 11 trình báo sự việc. 
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Theo kết luận định giá tài sản số 94/KLĐGTS ngày 16/8/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự Quận 11 kết luận: xe mô tô hai bánh hiệu Yamaha 

Luvias, biển số 60B1-616.92 trị giá 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).  

Qua điều tra truy xét xác định Nguyễn Duy H là người đã chiếm đoạt chiếc xe 

mô tô của ông Nguyễn Văn T. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã bắt khẩn 

cấp đối với Nguyễn Duy H và thu giữ vật chứng xe mô tô Yamaha Luvias màu đỏ, biển 

số 60B1-616.92.  

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11, Nguyễn Duy H khai nhận: Vào 

khoảng 20 giờ 08/8/2017, H thấy ông T đi về và dựng xe mô tô trong nhà đường TK, 

Phường B, Quận MM rồi lên lầu ngủ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt xe mô tô của ông 

T. H lấy một áo khoác màu đen, một quần thun bỏ vào túi xách rồi điều khiển xe mô tô 

của mình đến tiệm Internet tại Quận 5 gửi xe. Sau đó, H thay bộ quần áo đã mang theo, 

đội mũ bảo hiểm đi bộ quay về nhà đường TK, Phường B, Quận MM. H dùng chìa khóa 

nhặt được bẻ ổ khóa công tắc điện xe mô tô hiệu Luvias, biển số 60B1-616.92 rồi mang 

xe đến gửi tại bãi giữ xe số đường ĐNT, Phường MH, Quận N do bà Trần Thị U làm 

chủ, sau đó H đi về.  

Bản cáo trạng số 98/CTr-VKS ngày 27 tháng 10 năm 2017, Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 11 truy tố bị cáo Nguyễn Duy H tội danh “Trộm cắp tài sản” theo quy định 

tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự năm 1999.  

Tại phiên tòa, bị cáo H có lời khai phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra 

và những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 11 trình bày lời luận tội, đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo từ 06 tháng 

đến 09 tháng tù; tịch thu và tiêu hủy: Một ổ khóa công tắc điện xe gắn máy biển số 

60B1-616.92, 01 quần dài màu đen, 01 áo khoác màu đen tay dài; trả lại cho bị cáo: 

Một xe mô tô Honda Winner màu đỏ đen, một điện thoại di động hiệu Mobiistar 

LaizumboJ màu đen, 01 điện thoại di động hiệu Mobell màu đỏ Model M168; lưu vào 

hồ sơ vụ án một thẻ giữ xe máy màu xanh. 

Ông Nguyễn Văn T trình bày: Đối với chiếc xe bị cáo H đã lấy của ông, ông đã 

nhận lại và không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại gì thêm. Ổ khóa của xe đã bị hư 

hỏng, ông không yêu cầu nhận lại. Ông xin bãi nại cho bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của kiểm sát viên, người bị hại, bị cáo; 

XÉT THẤY 

Vào khoảng 20 giờ ngày 08/8/2017, tại nhà đường TK, Phường B, Quận MM, bị 

cáo Nguyễn Duy H đã có hành vi lén lút chiếm đoạt một xe mô tô hiệu Yamaha Luvias 

màu đỏ biển số 60B1-616.92, trị giá 10.000.000 đồng của ông Nguyễn Văn T 

Bị cáo nhận thức rõ được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vì tính tư lợi 

bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến 

quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng 
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xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Hội đồng xét xử nhận thấy có đủ cơ sở để kết luận bị cáo 

H phạm tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự năm 

1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn vì tài sản đã được thu hồi trả 

lại cho người bị hại; người bị hại xin bãi nại cho bị cáo nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại điểm g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999 cho 

bị cáo. Do bị cáo có hơn hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật 

hình sự nên áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự khi lượng hình cho bị cáo. 

Về mặt dân sự và xử lý vật chứng:  

 - Một xe mô tô Yamaha Luvias màu đỏ biển số 60B1-616.92 là tài sản của Nguyễn 

Văn T bị chiếm đoạt, cơ quan điều tra đã xử lý vật chứng và trả lại cho ông T;  

- Một ổ khóa công tắc điện xe gắn máy biển số 60B1-616.92, theo Kết luận giám 

định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh thì ổ khóa đã bị cạy 

phá không còn sử dụng được nên tịch thu và tiêu hủy 

- Thu giữ của bị cáo: Một xe mô tô Honda Winner màu đỏ đen, không biển số, 

không kính chiếu hậu, qua xác minh xe do bị cáo H mua đang chờ cấp biển số; một 

điện thoại di động hiệu Mobiistar LaizumboJ màu đen; 01 điện thoại di động hiệu 

Mobell màu đỏ Model M168 là tài sản của bị cáo Nguyễn Duy Hoà không liên quan 

đến vụ án nên trả lại cho bị cáo. Một quần dài màu đen, một áo khoác màu đen tay dài 

không còn giá trị sử dụng nên tịch thu và tiêu hủy. 

 - Một thẻ giữ xe máy màu xanh số 57 mà Nguyễn Duy H nhận được khi gửi 

chiếc xe Yamaha Luvias màu đỏ tại địa chỉ đường ĐNT, Phường MH, Quận N do bà 

Trần Thị U làm chủ cần đưa vào hồ sơ vụ án. 

- Ông Nguyễn Văn T và bà Trần Thị U không yêu cầu bị cáo bồi thường gì khác 

nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Duy H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng Điều 45; khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); Điều 227 Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2003; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy H 04 (bốn) tháng 15 (mười lăm) ngày tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 12/8/2017. 

Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội 

phạm khác. 

Áp dụng Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; 

- Tịch thu và tiêu hủy: Một ổ khóa xe máy biển số 60B1-616.92 (theo Lệnh nhập 

kho vật chứng số 252/LNK ngày 23/9/2017); một quần dài màu đen và một áo khoác 

màu đen tay dài (theo Lệnh nhập kho vật chứng số 205/LNK ngày 14/8/2017); 
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- Đưa vào hồ sơ vụ án một thẻ giữ xe màu xanh số 57 tại địa chỉ đường ĐNT, 

Phường MH, Quận N (theo Lệnh nhập kho vật chứng số 205/LNK ngày 14/8/2017); 

- Trả lại cho bị cáo: Một xe môtô Honda Winner màu đỏ đen, không biển số, 

không kính chiếu hậu; một điện thoại di động hiệu Mobiistar LaizumboJ màu đen, màn 

hình đã bị vỡ; một điện thoại di động hiệu Mobell màu đỏ đen Model M168 (theo Lệnh 

nhập kho vật chứng số 205/LNk ngày 14/8/2017). 

Áp dụng Điều 98, 99 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; Nghị quyết quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo phải chịu là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 

Áp dụng Điều 231, 234 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; 

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ 

ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền 

kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết. 

         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- TAND - VKSND TPHCM; 

- Sở Tư pháp TPHCM; 

- PC 27 - CA TPHCM; 

- VKSND Q.11; 

- Công an Q.11; 

- Chi cục THADS  Q.11;      

- Những người tham gia tố tụng;  
- Lưu hồ sơ vụ án.                   Trần Thị Ánh Loan 

 

 


